
No. Họ tên Email SĐT Tỷ suất đầu 

tư tuần (%)

Hình thức nhận giải 

đăng ký ban đầu 

1 Vũ Đăng Nhân *****dangnhan@gmail.com 0888000xxx 49.721 CASH

2 Minh Tuấn *****eracious@gmail.com 0385953xxx 39.593 CASH

3 Ban *****nhuy.791993.pq@gmail.com 0394180xxx 26.786 CASH

4 Nguyễn Quý Hoàng *****nquyhoang303192@gmail.com 0366155xxx 24.715 CASH

5 Muối Tiêu *****nhung199610@gamil.com 0966165xxx 20.799 VOUCHER

6 Thủy Thạch *****uong988@gmail.com 0352369xxx 20.63 CASH

7 Đoàn Văn Thanh An *****n1720@gmail.com 0905748xxx 20.494 CASH

8 Trung Nghia *****gnghia1234@gmail.com 0949898xxx 20.384 CASH

9 Mỹ Thuận *****uan1995@gmail.com 0346046xxx 19.824 CASH

10 Nguyễn Nhân Tâm *****amnguyen18@gmail.com 0338397xxx 18.739 CASH

11 Việt Nguyễn *****5439@gmail.com 0904440xxx 18.348 VOUCHER

12 Nguyễn Tấn Công *****ntancongbmt@gmail.com 0935788xxx 17.864 CASH

13 Dương Văn Hải *****ong08dmt2@gmail.com 0962536xxx 17.62 CASH

14 Đỗ Duy Kiên *****n092@gmail.com 0886485xxx 17.613 CASH

15 Thịnh Nguyễn Minh *****nh0103@gmail.com 0359915xxx 17.402 CASH

16 Loi Le Van Loi *****946@gmail.com 0973255xxx 17.38 CASH

17 Bui Tien *****en2511986@gmail.com 0353416xxx 17.376 VOUCHER

18 Đỗ Quốc Đại *****cdai1671984@yahoo.com.vn 0326335xxx 17.277 CASH

19 Lượng Ca *****inhtri291996@gmail.com 0969857xxx 16.667 CASH

20 Tuấn Quyền Nguyễn *****uyenn17@gmail.com 0822883xxx 16.592 VOUCHER

21 Bảo Nguyễn *****uyen_tv@yahoo.com.vn 0975759xxx 16.112 VOUCHER

22 Phan Khắc Quốc *****uocpro@gmail.com 0763106xxx 15.18 CASH

23 Thếanh Nguyên *****ntheanh01685732811@gmail.com 0385732xxx 14.94 VOUCHER

24 Lê Văn Hoàng *****oang1998@gmail.com 0354851xxx 14.258 CASH

25 A Páo *****ngubqn@gmail.com 0989007xxx 14.184 CASH

26 Hà Công Hoàng *****27022004@gmail.com 0355837xxx 13.894 CASH

27 Nguyễn Văn Đức *****chau9x@gmail.com 0985150xxx 13.768 VOUCHER

28 Thai Son *****angson@gmail.com 0949933xxx 13.423 VOUCHER

29 Ten La Tai *****ntruongtai1991@gmail.com 0934569xxx 13.104 VOUCHER

30 Thủy Nguyễn *****362434252@gmail.com 0362434xxx 12.93 VOUCHER

31 Lê Công Minh *****gminh090796@gmail.com 0395102xxx 12.827 CASH

32 Khiem Bui *****thien.qt@gmail.com 0907344xxx 12.798 VOUCHER

33 Kimchung Tran *****ung10293@gmail.com 0818822xxx 12.54 CASH

34 Trọng Nguyễn *****nductrong251999@gmail.com 0869092xxx 12.453 CASH

35 Khoa Đăng *****11@gmail.com 0908217xxx 12.335 CASH

36 Vân Phong *****anphong752@gmail.com 0896679xxx 12.31 CASH

37 Pham Doan Chung *****sunjscvn@gmail.com 0914567xxx 12.254 VOUCHER

38 Lê Hoàng Liễu *****lieula1975@gmail.com 0962062xxx 12.128 VOUCHER

39 Ho Binh *****inhdl@gmail.com 0969343xxx 11.811 VOUCHER

40 Ly hung quan *****uan2608@gmail.com 0393697xxx 11.642 CASH

41 Tâm Tống *****1994@gmail.com 0352292xxx 11.591 CASH

42 Hai Bao *****anhai999@yahoo.com 0982382xxx 11.443 VOUCHER

43 Quốc Lê *****lequoc@gmail.com 0393947xxx 11.386 CASH

44 Anh Bệu *****u6591@gmail.com 0916566xxx 11.328 CASH

45 Hải Vũ *****yvu@email.com 0338151xxx 11.312 CASH

46 Vu Le *****1210@gmail.com 0987927xxx 11.208 VOUCHER

47 Đặng Thành Hiếu *****ng.291293@gmail.com 0968291xxx 11.092 CASH

48 Nguyễn Quí Hùng *****nquihung05112k@gmail.com 0824569xxx 11.092 CASH

49 Hoàng Thủy *****thuy.vsc@gmail.com 0989555xxx 11.086 CASH

50 Thuan Nguyenvan *****01985@gmail.com 0946368xxx 11.076 CASH

51 Trần chế Linh *****linh5379@gmail.com 0906894xxx 11.013 VOUCHER

52 Mỹ Duyên *****n24032002@gmail.com 0765156xxx 10.963 CASH

53 Phạm Hải tường *****pham225@gmail.com 0365441xxx 10.933 VOUCHER

54 Thanh Hồ *****uthanh1990@gmail.com 0936149xxx 10.891 VOUCHER

55 Trần Quang Lộc *****uangloc2004@gmail.com 0842491xxx 10.891 VOUCHER

56 Nguyễn Hoàng Vĩ *****ksn@gmail.com 0978069xxx 10.88 VOUCHER

57 tùng nguyễn *****igia@gmail.com 0869680xxx 10.84 CASH

58 Chi Đào *****y1312@gmail.con 0353783xxx 10.747 CASH

59 Hậu Thắng Châu *****authang@gmail.com 0936166xxx 10.745 VOUCHER

60 Nhân Đỗ *****o3041@gmail.com 0926912xxx 10.725 CASH

61 Nguyễn Kha *****nvankha150595@gmail.com 0814666xxx 10.724 VOUCHER

62 Võ Hoàng *****chothuangiao0@gmail.com 0935744xxx 10.668 CASH

63 An Do *****9801@gmail.com 0964097xxx 10.647 VOUCHER
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64 Trần Hoàng Thông *****thong251@gmail.com 0986431xxx 10.631 VOUCHER

65 Thành đạt Nguyễn *****nthanhdat.96.toky@gmail.com 0907650xxx 10.614 VOUCHER

66 Nguyễn Minh Đức *****nhnguyen99993@gmail.com 0947599xxx 10.592 CASH

67 Minh Trần *****inh21011989@gmail.com 0972829xxx 10.579 VOUCHER

68 Quỳnh Anh *****abradley@gmail.com 0986941xxx 10.495 VOUCHER

69 Việt Mv *****t1602@gmail.com 0967761xxx 10.437 VOUCHER

70 Luan Nguyễn ngoc *****nngocluan0969806687@gmail.com 0981410xxx 10.349 VOUCHER

71 Nguyễn Minh Hiển *****nminhhien8728@gmail.com 0988052xxx 10.323 CASH

72 Hung *****aocapnhom3@gmail.com 0348537xxx 10.301 CASH

73 Tran van phu *****anphu@gmail.com 0976177xxx 10.267 CASH

74 Trantuanphat *****uanphat773@gmail.com 0899169xxx 10.252 CASH

75 Ly Văn Thuỷ Tn *****thuyhl1994@gmail.com 0989612xxx 10.233 CASH

76 Vũ Văn Ninh *****ninh1997@gmail.com 0363575xxx 10.183 CASH

77 Riaj Sang *****jzz@gmail.com 0394678xxx 10.168 CASH

78 Minh Đức *****quoc0908@gmail.com 0562909xxx 10.127 VOUCHER

79 Luong chi dai *****chidai1992@yahoo.com 0817201xxx 10.105 VOUCHER

80 Thanh Nhon Vo *****nhon@gmail.com 0934023xxx 10.102 VOUCHER

81 Trang Thị Diễm Ngân *****thidiemngan@gmail.com 0704976xxx 10.081 CASH

82 Đặng Sơn Hậu *****@tvu.edu.vn 0946269xxx 10.036 VOUCHER

83 Phạm Tấn Phát *****ula2911@gmail.com 0978353xxx 9.968 VOUCHER

84 Pham Chinh *****pham7983@gmail.com 0865156xxx 9.93 VOUCHER

85 Hân Gia *****binhminh1983@gmail.com 0975167xxx 9.92 CASH

86 Nguyên huu quoc *****nhuuquoc26091999@gmail.com 0358814xxx 9.892 CASH

87 Chưa đặt tên *****hanhtrieu@gmail.com 0365571xxx 9.86 CASH

88 Đinh Công Hà *****a235010@gmail.com 0969235xxx 9.799 VOUCHER

89 Lê Trọng Tiến *****ngtienhcmulaw@gmail.com 0935990xxx 9.791 CASH

90 Củ Lạc *****s5@gmail.com 0965975xxx 9.746 VOUCHER

91 L Van cong *****cong160397@gmail.com 0377050xxx 9.738 CASH

92 Nguyễn Thành Công *****2122002@gmail.com 0905464xxx 9.686 CASH

93 Nguyễn Hữu Hiệu *****h.6868@gmail.com 0949090xxx 9.582 CASH

94 vanKhoa Kim *****pptc@gmail.com 0973202xxx 9.569 CASH

95 Dương Minh Nghiã Dương *****ukids0123@gmail.com 0363726xxx 9.568 CASH

96 Phạm Văn Quỳnh *****uynh0510@yahoo.com 0977958xxx 9.512 CASH

97 Trương Thị Bích Ngọc *****ruongthibich345@gmail.com 0898499xxx 9.507 CASH

98 Thào a chu *****chu208@gmail.com 0912771xxx 9.485 CASH

99 Dương xuân Tuấn *****xuantuan300796@gmail.com 0339517xxx 9.421 VOUCHER

100 Thin Nguyen *****oizin1@yahoo.com.vn 0914611xxx 9.378 CASH

Lưu ý: 

1. Mỗi người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản thi đấu và nhận thưởng. 

2. Với Khách hàng đăng kí nhận tiền mặt, thông tin mở Tài khoản Giao dịch Chứng khoán (Email & SĐT) phải khớp với thông tin đã đăng ký khi 

Tham chiến.


